
(Khóa nhập học 2022)

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp học
Số TC 

không đạt
Môn nợ

1 3015070009 Vũ Ngọc Thơm
31/03/2000

15CDQL1
2

Giáo dục quốc phòng,

2 3015110001 Lê Đỗ Khánh Tường
05/03/2004

15CDNT1
2

Thực tập kỹ thuật viên (vẽ máy),

3 3015030009 Đào Thị Mỹ Duyên 06/01/2004 15CDKT1 3 Đồ án chuyên ngành (KT),

4 3014030004 Văn Vũ Thiên Thanh 19/10/2000 15CDKT1 3 Tin học căn bản

5 3015040001 Nguyễn Thị Cẩm Tú
25/04/2003

15CDQT1
3

Quản trị chất lượng,

6 3015170007 Đặng Phương Duy

06/02/2004

15CDOT1

4

Giáo dục quốc phòng, Tin học ứng 

dụng AutoCad,

7 3015170002 Nguyễn Thập Nhất

30/12/2003

15CDOT1

4

Công nghệ gia công kim loại, Tin học 

ứng dụng AutoCad,

8 3015170068 Lương Trường An

24/12/2004

15CDOT2

5

Kỹ thuật nhiệt, Hệ thống điện và điều 

khiển tự động trên ô tô,

9 3015170053 Hồ Thanh Yên

16/02/2003

15CDOT2

5

Kỹ thuật nhiệt, Hệ thống điện và điều 

khiển tự động trên ô tô,

10 3015170072 Lê Nguyên Giáp

12/05/2004

15CDOT2

7

Kỹ thuật nhiệt, Anh văn 2, Nhiên liệu 

và dầu mỡ,

11 3015040005 Huỳnh Mạnh Cường

03/01/2002

15CDQT1

8

Kế toán tài chính doanh nghiệp, Lý 

thuyết tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế 

toán,

12 3015170062 Bùi Nhật Huy

10/06/2004

15CDOT2

8

Kỹ thuật nhiệt, Hệ thống điện và điều 

khiển tự động trên ô tô, Kết cấu động 

cơ đốt trong,

13 3015170074 Huỳnh Cao Nam

15/04/2004

15CDOT2

8

Kỹ thuật nhiệt, Hệ thống điện và điều 

khiển tự động trên ô tô, Anh văn 2,

14 3015170051 Ngô Tài Lộc

25/09/2004

15CDOT2

9

Kỹ thuật nhiệt, Hệ thống điện và điều 

khiển tự động trên ô tô, Cơ ứng dụng, 

Hệ thống điều hòa không khí và Thiết 

bị tiện nghi trên ô tô,

15 3015170063 Nguyễn Duy Quang

04/11/2004

15CDOT2

10

Kỹ thuật nhiệt, Hệ thống điện và điều 

khiển tự động trên ô tô, Lý thuyết ô tô, 

Thực hành ô tô 1,

16 3014030007 Nguyễn Anh Tấn

30/09/2000

15CDQT1

10

Nguyên lý kế toán, Thuế, Chính trị 2, Lý 

thuyết tài chính tiền tệ,

17 3015170081 Liêu Phát Minh

14/09/2004

15CDOT2

11

Kỹ thuật nhiệt, Hệ thống điện và điều 

khiển tự động trên ô tô, Anh văn 2, Lý 

thuyết ô tô,
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STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp học
Số TC 

không đạt
Môn nợ

18 3015170065 Đoàn Thái Nguyễn

27/05/2004

15CDOT2

11

Kỹ thuật nhiệt, Hệ thống điện và điều 

khiển tự động trên ô tô, Kết cấu động 

cơ đốt trong, Lý thuyết ô tô,

19 3015170004 Huỳnh Lê Trung Kiên

09/07/2003

15CDOT1

12

Dung sai - đo lường, Giáo dục thể chất, 

Kỹ thuật nhiệt, Tin học căn bản, Vẽ kỹ 

thuật,

20 3015170076 Đặng Tuấn Kiệt

28/06/2003

15CDOT2

12

Kỹ thuật nhiệt, Hệ thống điện và điều 

khiển tự động trên ô tô, Anh văn 1, 

Anh văn chuyên ngành, Hệ thống điều 

hòa không khí và Thiết bị tiện nghi trên 

ô tô,

21 3015170077 Trần Minh Tường

25/05/2003

15CDOT2

12

Kỹ thuật nhiệt, Hệ thống điện và điều 

khiển tự động trên ô tô, Anh văn 2, 

Anh văn chuyên ngành, Hệ thống điều 

hòa không khí và Thiết bị tiện nghi trên 

ô tô,

22 3015170014 Nguyễn Trần Tấn Đạt

22/06/2004

15CDOT1

14

Anh văn chuyên ngành (Ô tô), Đồ án 

tốt nghiệp (Ô tô), Thực tập hệ thống 

điều hòa không khí và thiết bị tiện nghi 

trên ô tô, Thực tập tốt nghiệp (Ô tô), 

Nợ môn tự chọn HK 6: Đồ án tốt 

nghiệp (Ô tô),Chuyên đề động cơ đốt 

trong,Chuyên đề điện - điện tử ô tô

23 3015170059 Trương Văn Bình

14/09/2003

15CDOT2

17

Kỹ thuật nhiệt, Hệ thống điện và điều 

khiển tự động trên ô tô, Dung sai - đo 

lường, Hệ thống điều hòa không khí và 

Thiết bị tiện nghi trên ô tô, Lý thuyết ô 

tô, Nhiên liệu và dầu mỡ, Vẽ kỹ thuật,

24 3015170058 Trần Vũ Duy

19/06/2004

15CDOT2

21

Kỹ thuật nhiệt, Hệ thống điện và điều 

khiển tự động trên ô tô, Anh văn 

chuyên ngành, Hệ thống điều hòa 

không khí và Thiết bị tiện nghi trên ô 

tô, Kết cấu động cơ đốt trong, Kết cấu 

khung và gầm ô tô, Kết cấu ô tô, Kiểm 

định và chuẩn đoán ô tô, Lý thuyết ô 

tô,

25 3015170064 Ngô Nguyễn Phát Giàu

27/06/2004

15CDOT2

24

Cơ ứng dụng, Công nghệ gia công kim 

loại, Dung sai - đo lường, Hệ thống 

điện và điều khiển tự động trên ô tô, 

Kết cấu khung và gầm ô tô, Kết cấu ô 

tô, Kỹ thuật điện - điện tử, Kỹ thuật 

nhiệt, Lý thuyết ô tô, Nguyên lý máy, 

Thực hành ô tô 1,
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STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp học
Số TC 

không đạt
Môn nợ

26 3015070014 Trần Nguyễn Thanh Nguyên

28/02/2004

15CDQL1

28

Chính sách đất đai và quản lý phát 

triển nhà ở, Đầu tư và lập dự án đầu 

tư bất động sản, Định giá đất đai và 

Bất động sản, Đồ án Định giá đất đai 

và Bất động sản, Đồ án Giao đất, thu 

hồi đất, Đồ án Quy hoạch sử dụng đất, 

Quy hoạch sử dụng đất đai, Thị trường 

bất động sản, Thực tập tốt nghiệp QL, 

Tin học chuyên ngành, Trắc địa địa 

chính, Nợ môn tự chọn HK 5: Khóa 

luận tốt nghiệp QL,Đầu tư và lập dự án 

đầu tư bất động sản,Chính sách đất 

đai và quản lý phát triển nhà ở

27 3015170075 Trần Văn Thành

19/06/2004

15CDOT2

28

Chuyên đề điện - điện tử ô tô, Chuyên 

đề động cơ đốt trong, Cơ ứng dụng, 

Công nghệ gia công kim loại, Hệ thống 

điện và điều khiển tự động trên ô tô, 

Hệ thống điều hòa không khí và Thiết 

bị tiện nghi trên ô tô, Kỹ thuật nhiệt, 

Lý thuyết ô tô, Nhiên liệu và dầu mỡ, 

Thực tập hệ thống điều hòa không khí 

và thiết bị tiện nghi trên ô tô, Thực tập 

tốt nghiệp (Ô tô), Nợ môn tự chọn HK 

6: Chuyên đề động cơ đốt 

trong,Chuyên đề điện - điện tử ô tô,Đồ 

án tốt nghiệp (Ô tô)

28 3015170079 Lý Quốc Triệu

20/10/2004

15CDOT2

28

Kỹ thuật nhiệt, Hệ thống điện và điều 

khiển tự động trên ô tô, Công nghệ gia 

công kim loại, Hệ thống điều hòa 

không khí và Thiết bị tiện nghi trên ô 

tô, Kết cấu khung và gầm ô tô, Kết cấu 

ô tô, Kiểm định và chuẩn đoán ô tô, Kỹ 

thuật điện - điện tử, Lý thuyết ô tô, 

Nguyên lý máy, Thực hành ô tô 1, 

Thực tập hệ thống điều khiển động cơ, 

Tin học ứng dụng AutoCad,

* Sinh viên nợ trên 30 tín chỉ, xem chi tiết trong trang cá nhân Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2025
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